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Mở đầu

1. Mục đích của đề tài luận văn

Tỷ số kép, hàng điểm điều hòa là những bất biến quan trọng

của hình học. Những ứng dụng của phép chiếu, của khái niệm cực-đối

cực rất phong phú trong hình học xạ ảnh cũng như hình học Euclid

mặc dù hiện nay các sách giáo khoa về hình học chưa có điều kiện

khai thác và vận dụng được nhiều. Với ý định muốn phát triển các

khái niệm này thành các phương pháp ứng dụng có hiệu quả trong

giải toán hình học phẳng, tôi đặt vấn đề tìm hiểu đề tài "Phương pháp

chiếu và phương pháp cực-đối cực" làm luận văn của mình. Mục đích

của đề tài là:

- Nhắc lại và bổ sung về phép chiếu xuyên tâm và chiếu song song

trong mặt phẳng và trong không gian. Các ứng dụng của phép chiếu

trong giải toán hình học phẳng: các dạng toán chứng minh, dựng hình,

tìm quỹ tích. Đặc biệt, ứng dụng giải các bài toán dựng hình bằng

dụng cụ hạn chế, loại toán khó, ít có tài liệu đề cập đến.

- Trình bày cơ sở toán học của phương pháp cực-đối cực, một

phương pháp giải toán hiệu quả, hay gặp trong các kỳ thi học sinh

giỏi. Khái niệm cực-đối cực không chỉ đối với đường tròn mà còn xét

các trường hợp cực-đối cực đối với cặp đường thẳng, cực-đối cực đối

với tam giác,...

- Hai phương pháp giải toán nói trên đều dựa vào khái niệm tỷ số

kép, một bất biến quan trọng của hình học xạ ảnh. Qua đây cũng có

thể giới thiệu cách áp dụng Toán cao cấp vào hình học sơ cấp.
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2. Nội dung của đề tài, những vấn đề cần giải quyết

Xuất phát từ khái niệm phép chiếu từ mặt phẳng lên mặt phẳng,

luận văn trình bày các tính chất cơ bản của phép chiếu (xuyên tâm

và song song), sau đó xét đến phép chiếu từ đường thẳng lên đường

thẳng, đường tròn lên đường tròn,... Từ một số tính chất, định lý

cơ bản xây dựng phương pháp cực-đối cực đối với cặp đường thẳng

và cực-đối cực đối với đường tròn. Ứng dụng các phương pháp chiếu

và phương pháp cực-đối cực vào việc giải các bài toán của hình học

phẳng. Trong các ví dụ minh họa luận văn có xét đến các bài toán

dành cho học sinh giỏi quốc gia và quốc tế với cách giải sử dụng hai

phương pháp đang xét (khác với các cách giải đã có). Nội dung của

luận văn chia làm 3 chương.

Chương 1. Phương pháp chiếu và ứng dụng

Nội dung chương 1 trình bày phép chiếu xuyên tâm (bao gồm

cả chiếu song song) từ mặt phẳng lên mặt phẳng, từ đường thẳng lên

đường thẳng, từ đường tròn lên đường tròn cùng các tính chất của

chúng. Phép biến đổi chiếu, thực chất là một biến đổi xạ ảnh, được

định nghĩa một cách sơ cấp thông qua tích các phép chiếu. Sau đó

luận văn chứng minh các tính chất hay được sử dụng của phép biến

đổi chiếu, hình thành một phương pháp giải toán hình học nhờ vào kỹ

thuật chọn phép chiếu thích hợp. Một loạt các ví dụ về các loại toán

chứng minh (tính đồng quy, thẳng hàng), các bài toán dựng hình, tìm

quỹ tích ... được minh họa cho phương pháp này. Nội dung của chương

gồm các mục:

1.1. Phép chiếu từ đường thẳng lên đường thẳng

1.2. Phép chiếu từ mặt phẳng lên mặt phẳng

1.3. Biến đổi chiếu của đường thẳng, của đường tròn và của mặt phẳng

1.4. Phép chiếu nổi trong không gian
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1.5. Ứng dụng của phép chiếu trong giải toán

Chương 2. Phương pháp cực-đối cực và ứng dụng

Khái niệm cực liên quan đến tỷ số kép của bốn điểm, một bất

biến quan trọng của phép chiếu. Nội dung cơ bản của phương pháp

này là cách lựa chọn điểm là cực đối với cặp đường thẳng hay là cực

đối với đường tròn, từ đó áp dụng các tính chất cực-đối cực để giải

toán. Các loại toán thường gặp ở đây khá phong phú: Chứng minh

đồng quy, thẳng hàng, đường tròn trực giao, các bài toán về đường

tròn. Cách áp dụng cực-đối cực thích hợp sẽ cho ta lời giải độc đáo,

bất ngờ.

2.1. Cực-đối cực qua một cặp đường thẳng

2.2. Cực-đối cực qua một đường tròn

2.3. Ứng dụng phương pháp cực-đối cực để giải toán

Tác giả


